
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 47 2022 U hạ vị 12cm

17 3 30 1001 U hạ vị (to # thai 7 tháng)

17 3 33 ĐT NXTC 16tuần

17 4 45 0000 UXTC 16 tuần

17 5 40 2002 UXTC 14 tuần

18 6 54 2012 UXTC 24 tuần

18 7 48 4004 UXTC 12 tuần + UBT (T) 8cm

18 8 48 5005 UXTC 12 tuần

18 9 47 4014 UXTC 12 tuần

18 10 43 2002 NXTC 16tuần

19 11 50 1001 UXTC 14 tuần

19 12 44 ĐT UXTC 18 tuần

19 13 44 ĐT UXTC 16 tuần/TBMMN

3 0 0

3 0 0

17 1 49 3003 TD K Buồng trứng (P)

17 2 38 0020 NXTC 12 tuần

17 3 31 0000 NXTC 14 tuần

18 4 60 3003 UBT (P) 7cm

18 5 49 2002 UXTC 20 tuần

18 6 46 4004 UXTC 14 tuần

18 7 44 ĐT Adenomyose + UBT(P) 6 cm D.MINH + M.PHƯƠNG2 + KIỀU CHÂU.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + TRÚC GIANG

MỸ Ý + TRÚC GIANG + THIÊN TRANG

MỸ Ý + THIÊN TRANG + TRÚC GIANG

BPNGA + B.TUYẾT.PNT + PHÚ.SB

BPNGA + B.TUYẾT.PNT + PHÚ.SB  

BPNGA + B.TUYẾT.PNT + PHÚ.SB

H.HOA.BM + HƯƠNG.PNT + KHẮC ÂN.SB

M.TUẤN.BM + MINH NGỌC + KHẮC VŨ.SB

M.TUẤN.BM + MINH NGỌC + KHẮC VŨ.SB

M.TUẤN.BM + MINH NGỌC + KHẮC VŨ.SB

BS SẢN A + TRẦN NHUNG.SB + HẰNG.SB(S)

BS SẢN A + A.THƯ4 + THỦIH.SB (C)

H.HIỆP + PHƯƠNG ANH + XUYẾN.SB

H.HIỆP + PHƯƠNG ANH + XUYẾN.SB

T.HÒA + THU + KIM LOAN.TT

T.HÒA + THU + KIM LOAN.TT

T.HÒA + THU + KIM LOAN.TT

H.HOA.BM + HƯƠNG.PNT + KHẮC ÂN.SB

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

THU HÀ 2 + CẨM HỒNG.TT + TÀI.SB(S)

THU HÀ 2 + BÙI LINH.SB + TÂN.SB (C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + PP (P)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + PP (P)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC toàn phần + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai   

Mổ TS, TTTXT

Từ ngày 23/06/2014 đến ngày 29/06/2014 (Tuần2)

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

GIẢ THỊ DIỆP

NGUYỄN THỊ HÀ

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ SEN

VÕ THỊ DIỄM

NGUYỄN NGỌC THÚY

HUỲNH THỊ NGỌC THI

LÊ THỊ XEM

TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

BÙI THỊ THƠM

TRƯƠNG THỊ CÚC

ĐOÀN THỊ NGÂN HÀ

BN SẢN A

MAI THỊ VIỆT

TRẦN HOÀNG YẾN

LÊ THỊ HẢI VÂN

PHẠM THỊ NHỎ

NGUYỄN THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ THOA

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ XUÂN

PHÙNG BÍCH NGA

3082

1812

3074

1827

1816

1810

1806

SHC

1744

1746

1790

1747

1764

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1776

1780

1772

1769

PM

Ngày: 23/06/2014 

Ngày: 24/06/2014 

1793

1783

1789

1763



18 8 38 1021 NXTC 16 tuần

19 9 54 2012 UXTC 16 tuần

19 10 50 4004 Adenomyose

19 11 43 0000 NXTC 16 tuần

12 50 1011 UXTC 14 tuần

13 36 2002 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 62 3003 U hạ vị 10cm, Nghi UBT

17 2 44 4004 UXTC 16 tuần

17 3 24 ĐT UBT  20cm

18 4 86 10008 U hạ vị 12cm

18 5 49 3003 UXTC 18 tuần

18 6 47 1031 NXTC 13tuần

19 7 50 4012 UXTC 18 tuần

19 8 46 2002 UXTC 16 tuần/VMC 

19 9 38 2032 NXTC 14 tuần

19 10 34 2002 NXTC 14 tuần

19 11 28 1001 NXTC 16 tuần

12 30 0000 NXTC 14 tuần

13 25 ĐT NXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 74 10046 UBT (T) 10 cm

17 2 43 5035 LNMTC thành bụng

17 3 40 3003 UXTC 14 tuần

18 4 44 1011 UXTC 14 tuần/Tim

18 5 41 ĐT UXTC 20 tuần

18 6 43 2002 NXTC 7cm

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + NGÂN.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + NGÂN.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + NGÂN.SB

PHẠM HẢI + Q.HẢI + RỠ.SB

PHẠM HẢI + Q.HẢI + RỠ.SB

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

BS SẢN A + TRẦN HIỀN.SB + GIANG.SB (S)

BS SẢN A + HỮU HẢI.SB + MẢNH.SB (C)

KIỀU DUNG + KHOA BM + H.VÂN.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + H.VÂN.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + H.VÂN.NT

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC

DỰ BỊ

BS SẢN A + H.NHẬT + HÀO.SB (S)

BS SẢN A + MỸ THANH + THAO.SB (C)

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

D.MINH + M.PHƯƠNG2 + KIỀU CHÂU.SB

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Y.NHI.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Y.NHI.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Y.NHI.NT

DỰ BỊ

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Bóc khối LNMTC, Tái tạo thành bụng

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP, Sinh thiết MNL

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

CAO TRÚC PHƯƠNG

BN SẢN A

LÊ THỊ THU LAN

PHAN THỊ XUÂN HƯƠNG

LÊ NỮ HUYỀN CHI

TRẦN THỊ THANH VÂN

TRƯƠNG THỊ HÀ

NGUYỄN MINH LÝ

LÊ THỊ PHAN LÊ

TRẦN THỊ ĐỊNH

PHAN THỊ ÁNH NGỌC

ĐINH THỊ PHƯƠNG DUNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU

TRẦN THỊ NỤ

ĐỖ THỊ MẼ

LÊ THỊ PHƯƠNG

HÀ THỊ KIM HƯƠNG

VÕ THỊ THANH NGUYỆT

HUỲNH THỊ HỒNG YẾN

ĐỖ THỊ MỸ AN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ĐƯỢC

NGUYỄN KIM PHƯỢNG

LÊ THỊ HOÀNG SANG

VÕ THỊ TUYẾT HỒNG   ****

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

PHẠM THỊ THU TRANG

1838

1817

1756

2755

1773

1831

3047

3136

3152

3128

1807

1820

1826

3143

1808

3131

3530

2799

3092

1799

3097

1645

3071

1832

1800

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 25/06/2014 

Ngày: 26/06/2014 



19 7 48 3002 UXTC 14 tuần

19 8 42 2002 UXTC 16 tuần

19 9 40 4014 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 55 6006 UBT  20cm/Nang đầu tụy

17 2 50 4004 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

17 3 25 0000 NXTC 14 tuần

17 4 45 3033 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

17 5 41 2002 NXTC 16tuần

18 6 34 1001 TD UBT 20cm

19 7 68 1001 UBT (P) 10cm

18 8 47 2012 UBT (P) 9cm

19 9 49 2012 UXTC 14 tuần

19 10 47 3003 UXTC 8cm

18 11 34 ĐT NXTC 14tuần

THỌ + PHẠM TÀI + DIỄM.SB

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

THU THỦY + NG.LAN.BM + CƯỜNG.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + CƯỜNG.SB

HỒ HOA + MAI THẢO + BẢO NGỌC.SB

HỒ HOA + MAI THẢO + BẢO NGỌC.SB

THỌ + PHẠM TÀI + DIỄM.SB

THỌ + PHẠM TÀI + DIỄM.SB

QUỐC DUY + Y.NHI.NT + HIẾU.SB

QUỐC DUY + Y.NHI.NT + HIẾU.SB

QUỐC DUY + Y.NHI.NT + HIẾU.SB

BS SẢN A + VÂN.SB + TIỀU.SB (S)

BS SẢN A + ĐAN THANH.SB + LƯU HIỀN.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + CƯỜNG.SB

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Ngày 20 tháng 6 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + PP(P)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

TRẦN THỊ THUẬN

NGUYỄN THỊ KIM LAN

NGUYỄN THỊ BÉ HAI

TRẦN THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

NGUYỄN THỊ MƯƠI

ĐẶNG THỊ NGỌC DIỆP

ĐINH THỊ KIM HOA

NGUYỄN THỊ NGỌC THU

HOÀNG THỊ TÁM

TRẦN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ NGA

LÊ THỊ THU CÚC

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

1893

1569

1842

1689

1862

1703

1878

500 b

2817

1852

1849

1464

3137

1833

Thứ: SÁU 

Ngày: 27/06/2014 


